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       s : 46/2023/DS-ST 

N   : 23-3-2023.  

V/v “tr n     p   p   n    

v y tài sản”. 

                  Ủ                

        –       –           

 

NHÂN DANH  

                       Ủ                
 

                                               
 

                                           

   m p  n –     t   p i n t  : Bà Lê Thị Trúc Li h. 
 

      i t  m n  n   n:   

1/.    Trầ  Thị Thi. 

2/.    N u ễ  Thị  é Riê  . 
 

                : b  Trầ  Thị Cẩm Thu - Th     T       h   d   hu    C    

Long. 
 

                                                không tham gia phiên tòa. 
 

N    23 th    3  ăm 2023 t i tr  s  T       h   d   hu    C    L     t  h Tr  

Vi h m   hiê  t    ét    s  thẩm c     h i v     th     s : 603/2022/TLST-DS, ngày 

03 tháng 11  ăm 2022 v  “ r n     p   p   n  v y tài sản” the   u  t  ị h     v     

r   ét    s : 229/2023/ ĐXXST-DS,      16/02/2023  i   c c       s : 
 

N uy n  ơn: ông Võ Chinh K  si h  ăm 1954 (có mặt).  

Đị  ch : ấ  M   ã Đ  hu    C  t  h Tr  Vi h. 
 

Bị  ơn: Anh Lê Khánh D  si h  ăm 1992 ( êu cầu  ét    vắ   mặt). 

Đị  ch : ấ  M   ã Đ  hu    C  t  h Tr  Vi h. 
 

N ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ li n qu n:    N u ễ  Thị Trúc L  si h  ăm 1974.  

Đị  ch : ấ  M   ã Đ  hu    C  t  h Tr  Vi h ( êu cầu  ét    vắ   mặt). 
 

          Ụ   : 
 

  eo  ơn k ởi kiện,  ơn xin rút m t p ần y u  ầu k ởi kiện, bản tự k  i và qu  

trìn   iải quyết vụ  n ông Võ Chinh K là n uy n  ơn trìn  bày: Ngày 14/5/2015 anh Lê 

Khánh D có m ợ  củ  ông s  ti   3.000.000  ồ    m c  ích  ể mu  dầu vậ  chu ể      

với  ãi suất    1%/th     thời h      01 th   , ngoài ra anh D có hợ   ồ   b m c t thì 

  h      ặ  ông va  ti   h ặc b o lãnh cho anh D v   ti     h     ầ  v   ti   tr ớc 

    mỗi  hi   h D b m c t c    trì h h    th  h b  N u ễ  Thị Trúc L (mẹ củ    h D) 

th  h t    ti   ch  ông  mỗi  ầ  chuẩ  bị b m c t ch     ời     thì   h D   u     ông 

     ặ  mặt v   hi hợ   ồ   s u  hi b m c t         ời   ợc b m c t c m   t tr  ti   

cho ông. 

Ngày 10/10/2021anh D  hờ ông bã   ã h v    ợ dùm ch    h s  ti      

30.000.000  ồ    s  ti         h D  i   9.000.000  ồ   ch  mẹ củ  anh D là bà L  ể 

 ó   h i  c   21.000.000  ồ     h D  ể   m v   b m c t  thời  i   v   10      tr   
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mỗi      s  ti    ãi  ó   90.000.000  ồ      h D tr c ti   cù   ông  ó   ti    ãi      

ngày 21/12/2021 anh D  h     ó   ti    ãi        h D  ể ch  ông  ó   ti    ãi ch      

ngày nay, ngày 21/12/2021 bà L có tr  ch  ông 20.000.000  ồ    c    ợ   i 10.000.000 

 ồ  . 

Ngày 18/11/2021 anh D  hờ ông b    ã h v   ch    h s  ti      10.000.000  ồ   

m c  ích  ể b m c t ch          C   ấ  K   ã Đ  mỗi        h  h i  ó   ti    ãi    

30.000  ồ      h D cùng ông  i  ó   ti    ãi      ngày 21/12/2021 anh D  h     ó   

ti    ãi        h D  ể ông  ó   ti    ãi ch              . Đồ   thời      18/11/2021 

anh D c m   t với ông     ể b m c t ch          C   ấ  K   ã Đ  i    è    h D b m 

03  he c t  ầu tiê     ông   ợc  hậ  s  ti   30.000.000  ồ    ể trừ  ợ   h         hi 

b m  ủ 03  he c t   h  h    tr  ti   ch  ông  s u  hi b m c t h    th  h  b  L  hậ  

củ          C s  ti   85.000.000  ồ   có   c  hậ  củ      b   C. 

Ngày 08/12/2021 anh D thi u ti   thuê  e củ  ông 7.300.000  ồ    m c  ích thuê 

 e  ể  h c v  ch  vi c b m c t       20/8/2022 Tổ h    i i c  s  ấ  M có tổ chức h   

 i i  h     h    th  h. 

Nay ông  i  rút   i  hầ   êu cầu b  N u ễ  Thị Trúc L tr  ti   ch  ông, ông ch  

 êu cầu T       i i qu  t buộc   h Lê Kh  h D tr  ch      s  ti     c 30.300.000 

 ồ   tí h  ãi  h t si h   i với s  ti   v   dùm 20.000.000  ồ   với  ãi suất 

1 666%/th    từ      21/12/2021          T       i i qu  t      v   i  . 
 

 ại bản tự k  i anh Lê Khánh D là bị  ơn trình bày: A h có v   ti   và thuê xe 

củ      K   ãi b c      1.000.000  ồ    01       ó    ãi 20.000  ồ    vi c v   ti   và 

thuê xe có   m biê   hậ     h  ã tr   ủ v     c  ti    ãi v  ti   thuê  e 03  ầ  ch      

K  hậ   vi c tr  ti    h    có   m  iấ  tờ  mẹ   h    b  N u ễ  Thị Trúc L không liên 

quan     s  ti     h v   củ      K. N       K  êu cầu   h tr  30.300.000  ồ   v   

  c v  ti    ãi   h  h     ồ     vì s  ti         h  ã tr  ch      K rồi  h    c   thi u  

mong Tòa án xem xét.  
 

Theo bản tự k  i bà N uyễn   ị  rú  L là n ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ li n 

quan trình bày: b     mẹ củ  anh Lê Khánh D    i với s  ti       K  h i  i    êu cầu 

bà và anh D tr  30.300.000  ồ   v  ti    ãi b   h     ồ    , vì s  ti   này bà không có 

v   củ      K  vi c     K có ch    h D v   ti   h    h    thì b  h    t     h    bi t  

    b   h     ồ     tr  s  ti       ch      K vì     b  v      K  h    có  i   dịch 

ti   b c  ì với  h u. 
 

V   i    ã   ợc T      ti   h  h h    i i  hi u  ầ   h    anh Lê Khanh D    bị 

     b  N u ễ  Thị Trúc L       ời có qu     ợi v    hĩ  v   iê  qu   vắ   mặt d   ó 

 h    ti   h  h  hiê  h    i i   ợc v  qu  t  ị h     v     r   ét   . 
 

T i  hiê  t   h m     anh Lê Khanh D    bị      b  N u ễ  Thị Trúc L       ời 

có qu     ợi v    hĩ  v   iê  qu   vắ   mặt có      êu cầu  ét    vắ   mặt. 
 

T i  hiê  t   h m       u ê       h    bổ su    cu   cấ  chứ   cứ  ì mới t i 

phiên tòa. 
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

  u  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  v       ợc thẩm tr  t i  hiê  t   v  

că  cứ v     t qu  tr  h t    t i  hiê  t     ội  ồ    ét     hậ   ị h: 
 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụ g: T i  hiê  T   h m     anh Lê Khanh D    bị      bà 



 
3 

N u ễ  Thị Trúc L       ời có qu     ợi v    hĩ  v   iê  qu   vắ   mặt có      êu 

cầu  ét    vắ   mặt  că  cứ Đi u 227  Đi u 228  ộ  uật t  t    d   s    ội  ồ    ét    

ti   t c  ét   . 

 

 ề xá  đị   qua   ệ tra     ấ : The   êu cầu  h i  i   củ    u ê      thì 

       v     “tr  h chấ  hợ   ồ   v   t i s  ” thuộc thẩm qu    củ  T      the  qu  

 ị h t i Đi u 26  Đi u 35  Đi u 39  ộ  uật t  t    d   s . 
  

[2]  ề   i  ụ g vụ á : 

Xét  êu cầu củ  ông Võ Chinh K  êu cầu T       i i qu  t buộc   h Lê Kh  h D 

tr  30.300.000  ồ   v     c v  tí h  ãi  h t si h   i với s  ti   v   dùm 20.000.000 

 ồ   với  ãi suất 1 666%/th    từ      21/12/2021          T       i i qu  t      v  

 i  . 
 

Phí  bị      anh Lê Khánh D  h     ồ     ch  rằ   s  ti         h  ã tr   ủ cho 

ông K rồi  h    c   thi u   ê  từ  ó     r  tr  h chấ . 
 

Xét  êu cầu  h i  i   củ      Võ Chinh K    có c  s  chấ   hậ  b i vì: 

Về số tiền n   ố : 

Vi c v   ti    i   ông K với anh D   ợc thể hi   tr    03  ầ  v   tổ   s  ti   

43.000.000  ồ        K cu   cấ  03 biê   hậ       14/5/2015 anh D vay 3.000.000 

 ồ  ; N    10/10/2021 anh D vay 30.000.000  ồ  ; N    18/11/2021 anh D vay 

10.000.000  ồ  ; N    08/12/2021 anh D thuê xe ông K 7.300.000  ồ  ,  ội du   biê  

 hậ  anh D ghi, ký tên và ghi họ tê , tất c  c c biê   hậ    y anh D   u thừ   hậ     

ch  vi t v  ch     củ    h. Đ      tì h ti t   ợc c c bê  thừ   hậ  d   ó  h    cầ  

 h i chứ   mi h the  Đi u 92  ộ  uật t  t    d   s .  
 

Quá trình vay anh D ch  rằ    ã tr   ủ v     c v  ti    ãi ch      K  hậ   h    

c   thi u     K  h    ti            vi c tr  ti    h    có   m  iấ  tờ      K ch  rằ   

anh D vay 03  ầ  tổ   s  ti   43.000.000  ồ   ch  tr  ch        ợc 20.000.000  ồ   

vào ngày 21/11/2021  c   thi u   i 23.000.000  ồ   v  7.300.000  ồ   ti   thuê  e     

    ch   tr . 
 

The  qu   ị h t i Đi u 91  ộ  uật t  t    d   s  thì   hĩ  v  chứ   mi h là 

  hĩ  v  củ        s   anh D có trách nhi m chứ   mi h anh  ã trủ  ủ v     c v  ti   

lãi cho ông K  hậ . T       ã r  Th    b    êu cầu cu   cấ  chứ   cứ t      t ch  

anh D  hậ    h        t i  hiê  t   h m     anh D cũ    h    cu   cấ  chứ   cứ ch  

Tòa án  ể chứ   mi h vi c   h  ã trủ  ủ v     c v  ti    ãi ch      K. 
 

Vì vậ    hĩ  ê  không chấ   hậ   êu cầu củ    h D ch  rằ    ã tr   ủ ti   v   

v  ti    ãi ch      K. D   ó chấ   hậ   êu cầu củ      K    buộc anh D tr  s  ti   v   

c   thi u    23.00.000  ồ   v  7.300.000  ồ   ti   thuê  e. Tổ   cộ   s  ti      

30.300.000  ồ      có c  s  chấ   hậ .  
 

Về n  ĩ  vụ trả tiền:  

T i  hiê  t   h m     ông Võ Chinh K rút   i không  êu cầu b  N u ễ  Thị Trúc 

L tr  s  ti   trê  ch  ông. Vi c rút   i  êu cầu         hù hợ  với Đi u 5 v  Đi u 244 

củ   LTTD    hĩ  ê   ì h ch   hầ   êu cầu     củ  ông K. D   ó  anh Lê Khanh D có 

  hĩ  v   h i tr  s  ti   the   êu cầu củ  ông K     hù hợ  với qu   ị h củ   h    uật. 
 

V  ti    ãi: ông K ch  rằ   s  ti   v        14/5/2015 là 3.000.000  ồ       
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 h     êu cầu tí h  ãi nên không xem xét. 
 

Đ i với s  ti   v        10/10/2021    30.000.000  ồ             21/11/2021 

anh D tr    ợc 20.000.000  ồ    c   thi u   i 10.000.000  ồ  ;    ti   v        

18/11/2021    10.000.000  ồ    c  02  ầ  v   ti                21/12/2021   h D 

       óng  ãi ch         , tổ   cộ   02  ầ  v   c   thi u    20.000.000  ồ  , nay ông 

 êu cầu tí h  ãi s  ti   20.000.000  ồ   từ      21/12/2021 ch          the   ãi suất 

1,666%/tháng. 
 

Do anh D ch   tr  cho ông K s  ti    ợ   c    20.000.000  ồ   v  ti    ãi  h t 

si h trê  s  ti        ê  vi c ông K  êu cầu anh D  h i tr  ch  ông  ãi suất  h t si h    

có c  s .  
 

Xét thấ  vi c  êu cầu tí h  ãi suất củ    u ê          hù hợ  với  h    uật   ợc 

qu   ị h t i  h    1 Đi u 468  ộ  uật d   s   h    v ợt qu  20%/ ăm tức 

1,67%/th     ê    ợc chấ   hậ .   
 

Ti    ãi   ợc tí h  h  s u: Từ ngày 21 tháng 12  ăm 2021     ngày 23 tháng 3 

 ăm 2023 là: 20.000.000  ồ     1 666%/tháng x 15 tháng = 4.998.000  ồ  . Tổ   cộ   

  c  ãi    24.998.000  ồ   + 3.000.000  ồ   (ti n vay ngày 14/5/2015) + 7.300.000 

 ồ   (ti   thuê  e      08/12/2021) = 35.298.000  ồ  .  uộc   h Lê Kh  h D có   hĩ  

v  tr  s  ti       cho ông Võ Chinh K. 
 

[3] Về  n phí dân sự sơ t  m: anh Lê Khánh D  h i chịu án phí the  qu   ị h củ  

 h    uật  ông Võ Chinh K  h     h i chịu     hí. 
 

Vì     lẽ tr n, 
 

Q  Ế   Ị  : 
 

Că  cứ vào các Đi u 5  Đi u 357  Đi u 463  Đi u 466  Đi u 468  Đi u 470  ộ 

 uật D   s   ăm 2015; Đi u 26  Đi u 35  Đi u 39  Đi u 91, Đi u 92  Đi u 147  Đi u 

227  Đi u 228  Đi u 244  Đi u 273  ộ  uật T  t    d   s ;  

N hị qu  t s  326/2016/U TV  14       30/12/2016 củ  Ủ  b   th ờ   v  

 u c hội qu   ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d        hí      hí T   

  ; Đi u 26 Luật thi h  h    d   s .  
 

 uyê  xử:  
 

1. Chấ   hậ  t    bộ      h i  i   củ  ông Võ Chinh K. 
 

Buộc anh Lê Khánh D có   hĩ  v  tr  ch  ông Võ Chinh K s  ti   30.300.000 

 ồ   (b  mươi triệu, b  trăm n  ìn   n ) và 4.998.000  ồ   ti    ãi. Tổ   cộ     c  ãi 

là 35.298.000  ồ   (b  mươi lăm triệu,   i trăm,   ín mươi t m nghìn   n ). 
 

Kể từ      b      có hi u   c  h    uật (  i với c c tr ờ   hợ  c  qu   thi h  h 

   có qu    chủ  ộ   r  qu  t  ị h thi h  h   ) h ặc  ể từ      có      êu cầu thi 

h  h    củ     ời   ợc thi h  h    (  i với c c  h    ti    h i tr  ch     ời   ợc thi 

h  h   ) ch       hi thi h  h          bê   h i thi h  h    c    h i chịu  h    ti    ãi 

củ  s  ti   c    h i thi h  h    the  mức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357  Đi u 468  ộ 

 uật d   s   ăm 2015  trừ tr ờ   hợ   h    uật có qu   ị h  h c. 
 

2. Đì h ch   êu cầu củ  ông Võ Chinh K  êu cầu bà Ngu ễ  Thị Trúc L  h i tr  
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s  ti   v   v  ti    ãi cho ông s  với      h i  i   b    ầu. 
 

3. V      hí d   s  s  thẩm: anh Lê Khánh D  h i  ộ  1.765.000  ồ  .  

Ông Võ Chinh K  h     h i  ộ  án phí.  
 

4. C c       s  có qu      m      h    c   tr    thời h   15       ể từ      

tu ê            s  vắ   mặt t i  hiê  t   h ặc  h    có mặt  hi tu ê     m  có    d  

chí h      thì thời h    h    c   tí h từ       hậ    ợc b      h ặc   ợc t      t 

hợ    . 
 

“ rườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i  àn   n   n 

sự, t ì n ười  ư   t i  àn   n, n ười p ải t i  àn   n   n sự  ó quyền t ỏ  t uận t i 

 àn   n, quyền y u  ầu t i  àn   n, tự n uyện t i  àn   n  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  

 n t eo quy  ịn  tại     Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i  àn   n   n sự; t ời  iệu t i  àn  

 n  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i  àn   n   n sự”.   

 
 

N     ậ   

-TAND t  h. 

-VK ND hu     t  h. 

-CCT AD  hu   . 

-C c       s . 

-L u. 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   án –   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký tê  và đó g  ấu) 
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